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Số
TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh Đơn vị

 Nơi thường trú của
gia đình; bản thân

Ngày, tháng, năm sinh Trung đội

Số thẻ căn cước/CCCD Đại đội

I Đại đội BB1

1
NGUYỄN HỮU HOÀNG NAM
01/9/2007
062207005795

1/cBB1 02A Đặng Tất, Tổ dân phố Nguyễn Trãi 04,
phường Đăk Bla

2
LÊ MINH HẢI ĐĂNG
19/11/2007
062207003771

1/cBB1 Lê Văn Huân, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01,
phường Đăk Bla

3
LÊ CÔNG VINH
21/7/2007
062207003668

2/cBB1 Hẽm 74 Lê Văn Huân, Tổ Dân phố Trần Hưng
Đạo 01, phường Đăk Bla
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4
ĐỖ MINH HIẾU
05/9/2007
062207002133

2/cBB1 79 Ngô Đức Kế,Tổ dân phố Plei Rơ Hai 02,
phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi

5
NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT
15/11/2006
062206006775

3/cBB1 30 Trần Dũng, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 01,
phường Đăk Bla

6
DƯƠNG THANH PHONG
03/4/2007
064207004239

4/cBB1 Hẽm 532/1 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Trần
Hưng Đạo 03, phường Đăk Bla.

II Đại đội BB2

7
NGUYỄN NGỌC SANG
20/8/2003
062203000237

5/cBB2 512 Phạm Văn Đồng, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo
03, phường Đăk Bla

8
NGUYỄN ĐÔNG MIN
30/12/2006
052206001201

5/cBB2 15 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố Nguyễn Trãi 01,
phường Đăk Bla

9
A HẢI
03/7/2007
062207006087

6/cBB2 Ngô Văn Sở, Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, phường
Đăk Bla

10
ĐỖ HUỲNH PHONG
15/5/2004
062204000368

6/cBB2 Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 5, phường Đăk Bla,
tỉnh Quảng Ngãi.
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11
VÕ QUỐC THỜI
17/02/2007
062207002790

7/cBB2 Trần Quang Diệu, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02,
phường Đăk Bla

12
PHẠM XUÂN ĐỘ
09/7/2007
062207003116

8/cBB2 47 Trần Kiên, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 05,
phường Đăk Bla

III Đại đội BB3

13
A QUYÊN
01/4/2007
062207004887

9/cBB3 Tổ dân phố Plei Rơ Hai 02, phường Đăk Bla, tỉnh
Quảng Ngãi

14
TRẦN NHẬT VƯƠNG
10/02/2007
062207004523

9/cBB3 117 Lê Thời Hiến Tổ dân phố Lê Lợi 4, phường
Đăk Bla

15
VÕ CÔNG DANH
25/4/2003
062203000169

10/cBB3 42 Hồ Quý Ly, Tổ dân phố Nguyễn Trãi 03,
phường Đăk Bla

16
A VIỆT
03/8/2007
062207001841

10/cBB3 Tổ dân phố Plei Rơ Hai 02, phường Đăk Bla, tỉnh
Quảng Ngãi

17
A Li
14/02/2007
062207003230

11/cBB3 Tổ dân phố Plei Rơ Hai 01, phường Đăk Bla, tỉnh
Quảng Ngãi
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18
SIU PON
08/8/2007
062207004899

12/cBB3 Lê Thị Hồng Gấm, Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2,
phường Đăk Bla

IV Đại Đội BB4

19
A UEN
28/5/2006
062206001241

13/cBB4 Nguyễn Thái Bình, Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2,
phường Đăk Bla

20
TRẦN CÔNG CHÍNH
26/01/2006
062206004458

13/cBB4 Hẽm 15 Tôn Đản, Tổ dân phố Nguyễn Trãi 01,
phường Đăk Bla

21
TRẦN CHÍ THIỆN
28/01/2007
062207001815

14/cBB4 Tổ dân phố Lê Lợi 01, phường Đăk Bla, tỉnh
Quảng Ngãi

22
PHAN HỮU HỢP
10/4/2004
062204000209

14/cBB4 826 Phạm Văn Đồng, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo
05, phường Đăk Bla

23
NGUYỄN THẾ VỊNH
  07/3/2007
062207002328

15/cBB4 Ngô Đức Đệ, Tổ Dân phố Trần Hưng Đạo 02,
phường Đăk Bla
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 - Họ và tên cha

Ghi chú - Họ và tên mẹ

Nguyễn Hữu Có
Nguyễn Thị Kim Phụng

Lê T. Thuỳ Trang

Lê Hoàng Sinh
Đặng Thị Ánh Hồng
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Đỗ Ngọc Cường
Hoàng Thị Hà

Nguyễn Thanh Huệ
Võ Thị Xuân Uyên

Dương Đăng Khoa
Thái Thị Phương Dung

Nguyễn Ngọc Hiển
Trần Thị Kim Huyên

Nguyễn Minh
Trần Thị Tư

A Day
Y Yen

Đỗ Văn Đạo
Huỳnh Thị Kim Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Võ Văn Thiệu  (chết)   
Nguyễn Thị Đàng

Phạm Xuân Long
Nguyễn Thị Thu Hiền

A Mân
Y Rui

Trần Châm (Chết)
Đầm Thị Thủy

Võ Công Hiển
Bùi Thị Mai Hiền

Nguyễn Mẫn
Y Đâm

A Kim (chết). Nông
Y Trái; nông
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Siu Puih
Y Mach

A Jân
Y Oanh

Trần Tuyết Hồng Quý
Huỳnh Thị Hồng Vân

Trần Luyến
Hoàng Thị Lý

Phan Hữu Phước
Trịnh Thị Liêm

Nguyễn Phước Hoà
Bùi Thị Lan
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